 (
Dự báo
)3      

 
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao
Đại diện: 
Dương Thị Thu Huệ 
	Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT:0904.684.113
	Công ty là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - phát triển các giống nấm Việt, áp dụng những công nghệ nuôi trồng nấm của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam và góp phần phổ biến các kĩ thuật này cho nông dân trồng nấm ở Việt Nam. Sản phẩm nấm kim châm chiếm 95% tổng sản lượng của công ty. Ngoài ra còn có nấm sò, nấm linh chi, nấm đầu khỉ. 

	2
	HTX Nông lâm nghiệp Bắc Sơn
Đại diện:
Đào Thị Quý
	
Xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn,  Hà Nội 
ĐT:0989.351.171

	Chuyên cung cấp sản phẩm chè Bắc Sơn. Với lợi thế địa hình vùng đồi gò, cộng với khí hậu mát mẻ của vùng cao, Bắc Sơn là nơi vô cùng thích hợp cho canh tác cây chè. Người dân nơi đây đã áp dụng mô hình sản xuất theo hướng VietGAP để cây chè cho năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao. 

	3
	Công ty cổ phần Thủy Thiên Nhu
Đại diện: 
Nguyễn Liên Hà
	
Số 13 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT:0243.839.8786


	Chuyên cung cấp thịt lợn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.   


	4
	HTX Dịch vụ thương mại Cát Tường
Đại diện: 
Nguyễn Văn Nhiệu
	Thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội 
ĐT: 0974.245.971
	HTX sản xuất đa dạng chủng loại từ rau ăn lá, rau ăn củ đến các loại rau gia vị. Sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận sản xuất rau an toàn. 





NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ trồng hoa
Đại diện: 
Đỗ Huy Nghĩa
	Thôn Táo Ngoại, xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 
ĐT: 038.259.6492
	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại hoa như hoa lily, hoa cúc, loa kèn… phục vụ khu vực huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.   

	2
	Hộ trồng hoa
Đại diện: 
Nguyễn Văn Quỳnh
	
Thôn Kim Lũ, xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội ĐT: 0944.915.750
    
	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại hoa như hoa cúc, hoa hồng... phục vụ khu vực huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.   

	3
	Hộ trồng hoa
Đại diện: 
Kiều Bình Thanh
	
Cụm 1, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0987.299.194

	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại hoa như hoa lily, hoa cúc, hoa hồng... phục vụ khu vực huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.   

	4
	Hộ trồng hoa
Đại diện: 
Nguyễn Thị An
	
Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0989.028.832
	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại hoa cắt cành phục vụ khu vực huyện Mê Linh và các vùng lân cận.    










NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện:
Đặng Thị Nghị
	Chợ Bãi, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội ĐT: 085.733.4044
	Chuyên kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.  


	2
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện:
Hoàng Thị Nhiên
	Chợ Triệu, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 
ĐT:034.874.7113
	Chuyên kinh doanh phân bón, thuốc BVTV. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.  


	3
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện:
Trương Thị Lan
	Xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức,  Hà Nội
ĐT: 0912.262.655
	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.  

	4
	Cửa hàng cung cấp giống cây trồng 
Đại diện:
Nguyễn Văn Đạt
	Thôn Hương Gia, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0982.826.687

	Chuyên cung cấp giống cây trồng các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Sóc Sơn và các vùng lân cận.  















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại nuôi trồng thủy sản
Đại diện: Nguyễn Văn Hải
	Xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT. 0972.810.443
	Chuyên cung cấp cá chép, cá rô phi đơn tính phục vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi  bò thịt
Đại diện: Nguyễn Văn Toán
	Thôn Mỹ Giang,  xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 038.531.3727
	Chuyên cung cấp bò thịt phục vụ khu vực huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

	3
	Trang trại chăn nuôi 
Đại diện: 
Cấn Văn Thắng
	Cụm 3, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 
ĐT: 0965.448.863

	Chuyên cung cấp trứng vịt với số lượng lớn phục vụ khu vực huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

	4
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 
Nguyễn Văn Tâm
	Thôn Phú Cốc, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 038.657.1526
	Chuyên cung cấp thịt trâu thương phẩm phục vụ khu vực huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.



















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất gốm sứ
Đại diện: 
Nguyễn Kim Hoa
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội 
ĐT:0243.874.0928
	Chuyên sản xuất ấm chén bằng gốm sứ với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.


	2
	Cơ sở sản xuất gốm sứ
Đại diện: 
Trần Ngọc Đoàn
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội 
ĐT: 0912.425.851
	Chuyên sản xuất ấm chén bằng gốm sứ với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.


	3
	Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ
Đại diện:
Doan Hưng
	Xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT:0975.631.819
	Chuyên khảm sập, tủ chè, hoành phi câu đối, tranh... đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Cơ sở sản xuất đồ gỗ chạm khảm 
Đại diện: 
Đức Phát 
	
Xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0984.367.679
	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại: bàn ghế, sập gụ, tủ chè, đồng hồ...  đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 



 













NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần Giống cây trồng Quảng Ninh
Đại diện: 
Nguyễn Ngọc Tiến
	
Phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
ĐT:0203.387.0066
	Chuyên cung cấp gạo nếp cái hoa vàng, gạo lức, gạo đặc sản Đông Triều. Công ty đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.  

	2
	Công ty TNHH Sản xuất và thương mại thủy sản Quảng Ninh
Đại diện: 
Phạm Thị Thu Hiền
	Tổ 2, khu 4, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
ĐT:0203.629.3939
	Chuyên cung cấp các sản phẩm chế biến từ hàu, cá cơm tẩm vừng, mực rim me, ruốc bề bề. Công ty đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.  

	3
	HTX Dịch vụ nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong
Đại diện: 
Lê Thị Thà
	Xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
ĐT:0944.476.859
	Chuyên cung cấp rau an toàn. HTX có vùng sản xuất rau an toàn diện tích 13,9 ha được chứng nhận VietGAP và chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.  


	4
	HTX Sản xuất và tiêu thụ nấm linh chi Đầm Hà
Đại diện: 
Phan Quốc Hưng
	
Xóm Giáo, xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 0378.662.231

    
	Chuyên cung cấp nấm linh chi, các sản phẩm từ nấm linh chi như rượu nấm linh chi, trà nấm linh chi. HTX đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.  





